
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƢỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1
H19-200528-

0027
Nguyễn An

02/01/1

995
191896029

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2017

Cao đẳng Y tế 

Huế 
07/2018-02/2020

Bệnh viện Da 

liễu 

Khu phố 1, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 1, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

02/07/2012

Công an 

Thừa Thiên 

Huế

2
H19-200528-

0026

Nguyễn Thị 

Lan Hƣơng

11/03/1

998
194631940

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
08/2019-05/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai 

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

15/10/2014

Công an 

Quảng 

Bình

3
H19-200528-

0019

Trần Viết 

Bảo

22/08/1

993
272191805

Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

10/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất 

Khu phố 1, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
11/07/2018

Công an 

Đồng Nai

4
H19-200527-

0017

Tạ Nguyễn 

Thành Đạt

01/01/1

994
272405984

Bác sĩ 2018

Trƣờng Đại học 

Y dƣợc Cần 

Thơ

10/2018 - 04/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp Thọ Lộc, xã 

Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thọ Lộc, xã 

Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA HỆ NỘI - NHI
16/07/2010

Công an 

Đồng Nai

HỌ VÀ TÊN
Ngày cấp 

CMND

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

Nơi 

cấp 

CMND

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

THÁNG 6.2020

Số CMND

ĐỀ XUẤT TỔ THƢ KÝ

NĂM TỐT 

NGHIỆP

ĐỊA CHỈNĂM SINH

TRƢỜNG 

ĐÀO TẠO

MÃ SỐ    

HỒ SƠ

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

NGƢỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT



5
H19-200527-

0006

Võ Ngọc 

Anh Thƣ

18/04/1

989
272050076 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2020

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

09/2018 - 05/2020

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Đồng Nai

176C/14, tổ 29A, 

khu phố 2A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

176C/14, tổ 

29A, khu phố 

2A, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
18/02/2020

Công an 

Đồng Nai

6
H19-200527-

0014

Nguyễn Thị 

Phƣợng

20/02/1

997
184195082 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Đại học 

Y khoa Vinh
03/2019 - 12/2019

Bệnh viện 

Đại học y 

dƣợc 

Shingmark

Thôn Đại Tiến, xã 

Đức Dũng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

280, tổ 17, khu 

phố 3A, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

24/05/2012
Công an 

Hà Tỉnh

7
H19-200526-

0007
Y Pal AYũn

21/07/1

992
241339422

Bác sĩ 2018
Trƣờng đại học 

Tây Nguyên
10/2018 - 04/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Long Thành

Buôn Sah A, xã Ea 

Tul, huyện Cƣ 

M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk

Buôn Sah A, xã 

Ea Tul, huyện 

Cƣ M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
11/01/2019

Công an 

Đắk Lắk

8
H19-200526-

0013

Nguyễn 

Thạch

28/03/1

991
272041452 Kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu
2013

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

07/2019 - 03/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Thống Nhất

Số 113, ấp 2, xã 

Lộ 25, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Số 113, ấp 2, xã 

Lộ 25, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU
17/05/2018

Công an 

Đồng Nai

9
H19-200526-

0008
Kpă Bôt

26/11/1

993
230924261

Bác sĩ 2018
Trƣờng đại học 

Tây Nguyên
10/2018 - 04/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Long Thành

thị trấn Phú Thiện, 

huyện Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai

Khu Phƣớc Hải, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
06/05/2009

Công an 

Gia Lai

10
H-200525-

0020

Dƣơng Thị 

Mỹ Linh

15/10/1

997
036197001972 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Trƣờng đại học 

điều dƣỡng 

Nam Định

08/2019 - 05/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Chấn 

thƣơng chỉnh 

hình Sài Gòn 

Đồng Nai

Thôn Uy Nam, xã 

Yên Khang, huyện 

Ý Yên, tỉnh Nam 

Định

Khu phố 3, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

24/02/2017

Cục Cảnh 

sát đăng ký 

quản lý cƣ 

trú và dữ 

liệu quốc 

gia về dân 

cƣ

11
H19-200525-

0017

Nguyễn Thị 

Thanh

17/09/1

994
272445911

Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

10/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

294/5 khu phố 9, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

294/5 khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
03/07/2017

Công an 

Đồng Nai

12
H19-200525-

0011

Trịnh Thành 

Công

02/08/1

993
272389763 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

02/2019 - 02/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất 

Tổ 7, Cây Xoài, xã 

Tân An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 7, Cây Xoài, 

xã Tân An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

26/06/2012
Công an 

Đồng Nai



13
H19-200525-

0001

Đặng Trọng 

Đông

18/09/1

995
187433018

Cử nhân kỹ 

thuật hình 

ảnh y học

2019

Trƣờng Đại học 

Kỹ thuật Y - 

Dƣợc Đà Nẵng

07/2019 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Xóm 6, xã Diễn 

Cát, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ 

An

đƣờng 19, 

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

KTV Hình ảnh 

y học

 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN HÌNH 

ẢNH Y HỌC
27/12/2011

Công an 

Nghệ An

14
H19-200525-

0002

Đỗ Thị 

Hồng Ngọc

02/05/1

993
241425019

Bác sĩ 2018

Trƣờng đại học 

Y dƣợc - Đại 

học Huế 

11/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

216/13 Nguyễn 

Lƣơng Bằng, xã 

Hòa Thắng, thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

ấp Suối Tre, 

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA HỆ NỘI - NHI
21/08/2010

Công an 

Đắk Lắk

15
H19-200525-

0003

Nguyễn Thị 

Linh

08/04/1

995
272353258

Hộ sinh viên 2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

02/2019 - 05/2020

Trung tâm y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

ấp Bình Chánh, xã 

Phú Lý, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Bình Chánh, 

xã Phú Lý, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

27/07/2009
Công an 

Đồng Nai

16
H19-200525-

0004

Lê Thị 

Tuyết 

Nhung

14/06/1

997
272495218

Hộ sinh viên 2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

02/2019 - 05/2020

Trung tâm y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

Tổ 2, ấp 1, xã Trị 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 2, ấp 1, xã 

Trị An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

16/08/2011
Công an 

Đồng Nai

17
H19-200521-

0007

Nguyễn Thị 

Yến Linh 

Linh

09/07/1

998
272637003 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

08/2019 - 05/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

Ấp 4, phƣờng An 

Hoà, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 4, phƣờng 

An Hoà, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

23/07/2013
Công an 

Đồng Nai

18
H19-200521-

0004

Nguyễn Thị 

Thúy Ngân

20/11/1

997
230993388 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng đại 

hoạc Yersin Đà 

Lạt

07/2019 - 05/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

Thôn 1, xã Ia 

HLốp, huyện Chƣ 

Sê, tỉnh Gia Lai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

08/08/2016
Công an 

Gia Lai

19
H19-200520-

0020

Nguyễn Thị 

Lan Anh

16/12/1

991
271964300

Y sĩ 2014
Trƣờng trung 

cấp Quân y 2
12/2015 - 04/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Ấp Đại Thắng, xã 

Vĩnh Thanh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Đại Thắng, 

xã Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

19/11/2009
Công an 

Đồng Nai



20
H19-200520-

0018

Vƣơng Sơn 

Hải

01/01/1

985
271727821

Y sĩ 2013

Trƣờng trung 

cấp Y tế Bình 

Phƣớc

01/2018 - 02/2020

Trung tâm y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

Lý Lịch 1, xã Phú 

Lý, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Lý Lịch 1, xã 

Phú Lý, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

12/07/2016
Công an 

Đồng Nai

21
H19-200520-

0002

Phạm Thị 

Nhƣ Thảo

26/02/1

995
225809269 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng đại học 

Kỹ thuật Y 

dƣợc Đà Nẵng

07/2019 - 05/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Tổ dân phố Thuận 

Hòa, phƣờng Công 

anm Thuận, thành 

phố Công anm 

Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa

84 Tô Hiến 

Thành, phƣờng 

Xuân Hoà, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

18/12/2012
Công an 

Khánh Hòa

22
H19-200520-

0003

Hoàng Thị 

Ngọc Quyên

21/07/1

997
197365846 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng đại học 

Kỹ thuật Y 

dƣợc Đà Nẵng

07/2019 - 05/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

An Trú, xã Triệu 

Tài, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng 

Trị

Khu phố 1, 

phƣờng Xuân 

Hoà, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

03/07/2013
Công an 

Quảng Trị

23
H19-200520-

0004

Trƣơng Thị 

Hƣờng

02/01/1

997
194580510 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng đại học 

Kỹ thuật Y 

dƣợc Đà Nẵng

07/2019 - 05/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Thôn Đại Hữu, xã 

An Ninh, huyện 

Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình

Ấp 1, xã Bình 

Lộc, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

11/04/2012

Công an 

Quảng 

Bình

24
H19-200520-

0005
Hồ Văn Lộc

11/10/1

994
205731968

Bác sĩ 2018
Trƣờng đại học 

Y dƣợc Huế
07/2018 - 05/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Bình Giang, xã 

Bình Giang, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam

102 Phan Lạc, 

phƣờng Xuân 

Thanh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
01/04/2019

Công an 

Quảng 

Nam

25
H19-200520-

0006

Phạm Minh 

Nhất

08/03/1

997
272458500 Điều dƣỡng 

viên
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

10/2018 - 05/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Hòa Bình, xã 

Bảo Hoà, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Hòa Bình, xã 

Bảo Hoà, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

26/07/2011
Công an 

Đồng Nai



26
H19-200520-

0007

Nguyễn Thị 

Hƣơng Lan 

Anh

19/02/1

997
215418684 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng đại học 

Kỹ thuật Y 

dƣợc Đà Nẵng

07/2019 - 05/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Phú Kim, xã Cát 

Trinh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

84 Tô Hiến 

Thành, phƣờng 

Xuân Hoà, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

26/04/2012
Công an 

Bình Định

27
H19-200519-

0020

Phùng 

Thành Hiệu

12/10/1

993
272429929

Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

10/2018 - 05/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

Ấp 5, xã Xuân 

Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Hẻm 96, đƣờng 

Đồng Khởi, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI NHI
07/01/2011

Công an 

Đồng Nai

28
H19-200519-

0011

Võ Thị Bích 

Thủy

28/02/1

994
272293796 Kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu
2014

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

06/2018 - 03/2020

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Xuân 

Lộc

Ấp Gia Lào, xã 

Suối Cao, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Gia Lào, xã 

Suối Cao, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Kỹ thuật viên
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU
03/03/2009

Công an 

Đồng Nai

29
H19-200519-

0008

Trần Duy 

Đạt

06/08/1

993
191800000

Bác sĩ 2017
Trƣờng đại học 

Y dƣợc Huế
10/2018 - 05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

6/16/266, đƣờng 

Phan Chu Trinh, 

phƣờng Phƣớc 

Vĩnh, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
15/09/2008

Công an 

Thừa Thiên 

Huế

30
H19-200519-

0005

Nguyễn 

Trọng Thịnh

23/11/1

995
174653724 Điều dƣỡng 

viên
2017

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

01/2018 - 09/2019

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Thôn Đông Trung, 

xã Bình Minh, 

huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa

Khu phố 5, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

01/02/2013
Công an 

Thanh Hóa

31
H19-200518-

0031

Nguyễn Kỳ 

Quốc

09/09/1

993
184001224

Bác sĩ 2018
Trƣờng đại học 

Y dƣợc Huế
10/2018 - 05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Thôn Đông Trung, 

xã Cẩm Bình, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
03/10/2013

Công an 

Hà Tỉnh

32
H19-200518-

0029

Phan Thị 

Hƣơng 

Xuân

19/08/1

988
272867467 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng Cao 

đẳng Lê Quý 

Đôn

08/2019 - 05/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Nguyễn An 

Phúc

Ấp 3, xã Phú 

Ngọc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 4B, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

17/04/2017
Công an 

Đồng Nai



33
H19-200518-

0030

Võ Thị 

Hồng Thắm

12/12/1

985
272049407 Điều dƣỡng 

viên
2015

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

08/2019 - 05/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Nguyễn An 

Phúc

Khu phố 2, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

25/07/2019
Công an 

Đồng Nai

34
H19-200518-

0018

Dƣơng Thị 

Mộng Hà

24/09/1

994
241461678

Bác sĩ 2018
Trƣờng đại học 

Y dƣợc Huế
10/2018 - 04/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

193 Ea Yông A, xã 

Ea Yông, huyện 

Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

244 Chu Văn 

An, phƣờng 

Xuân Trung, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA HỆ NỘI - NHI
31/05/2011

Công an 

Đắk Lắk

35
H19-200518-

0019
Lê Thị Vui

05/08/1

993
174244715

Bác sĩ 2017
Trƣờng đại học 

Y khoa Vinh
04/2018 - 04/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Xóm 8, xã Thọ 

Phú, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

Ngõ 246, 

phƣờng Xuân 

Thanh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
17/09/2010

Công an 

Thanh Hóa

36
H19-200518-

0020

Nguyễn 

Thanh Sơn

19/05/1

995
272621583

Cao đẳng 

Xét nghiệm 

Y học
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

06/2019 - 04/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp 6, xã Xuân 

Bắc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Ấp 6, xã Xuân 

Bắc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
25/05/2019

Công an 

Đồng Nai

37
H19-200518-

0021

Trần Thị 

Toan

10/06/1

996
272606296

Hộ sinh viên 2017

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

06/2018 - 04/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Khu phố 5, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, thị 

trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

25/06/2016
Công an 

Đồng Nai

38
H19-200518-

0022

Bùi Văn 

Thức

03/04/1

992
113560976

Bác sĩ 2017

Trƣờng đại học 

Y dƣợc Thái 

Nguyên

05/2018 - 04/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Xóm Hùng, xã Yên 

Phú, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hoà Bình

Khu phố 5, 

phƣờng Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Sản phụ khoa  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ 

KHOA

14/08/2014
Công an 

Hoà Bình

39
H19-200518-

0023

Trần Văn 

Hùng

10/07/1

993
187329500

Bác sĩ 2018
Trƣờng đại học 

Y dƣợc Huế
09/2018 - 04/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Xóm 5, xã Quỳnh 

Thanh, huyện 

Quỳnh Lƣu, tỉnh 

Nghệ An

Khu phố Suối 

Tre, phƣờng 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
06/12/2010

Công an 

Nghệ An

40
H19-200518-

0024

Nguyễn Thị 

Hoài Dung

21/01/1

996
215384233

Cử nhân xét 

nghiệm Y 

học 

2019

Trƣờng đại học 

Kỹ thuật Y 

dƣợc Đà Nẵng

07/2019 - 04/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Vĩnh Tƣờng, xã 

Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

Núi Tung, 

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
21/05/2011

Công an 

Bình Định

41
H19-200518-

0025

Ngô Thị 

Cẩm Tú

29/07/1

997
194580138

Cử nhân xét 

nghiệm Y 

học 

2019

Trƣờng đại học 

Kỹ thuật Y 

dƣợc Đà Nẵng

07/2019 - 04/2020

	Bệnh viện 

đa khoa khu 

vực Long 

Khánh

Thôn Long Đại, xã 

Hiền Ninh, huyện 

Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình

Ấp 1, xã Bình 

Lộc, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
28/03/2012

Công an 

Quảng 

Bình



42
H19-200518-

0001

Lục Đình 

Hiếu

07/07/1

993
230882017

Bác sĩ 2018
Trƣờng đại học 

Y dƣợc Huế
08/2018 - 05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Cầu Vàng, xã K' 

Dang, huyện Đăk 

Đoa, tỉnh Gia Lai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
07/11/2017

Công an 

Gia Lai

43
H19-200518-

0004

Phạm Văn 

Ninh

10/12/1

993
272276976

Y sĩ 2013

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

01/2017 - 05/2020

Trung tâm y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

Ấp 1, xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

24/12/2019
Công an 

Đồng Nai

44
H19-200515-

0016

Nguyễn Thị 

Vân

23/03/1

996
187652387 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng đại học 

Y khoa Vinh
08/2019 - 05/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

Xóm 3, xã Bắc 

Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ 

An

1048, Phạm Văn 

Thuận, phƣờng 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

13/12/2013
Công an 

Nghệ An

45
H19-200515-

0017

Nguyễn Thị 

Mộng 

Huyền

06/01/1

996
272472588 Điều dƣỡng 

viên
2017

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

08/2019 - 05/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Chấn 

thƣơng chỉnh 

hình Sài Gòn - 

Đồng Nai

Dốc Mơ 2, xã Gia 

Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dốc Mơ 2, xã 

Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

18/07/2011
Công an 

Đồng Nai

46
H19-200515-

0013

Trần Nhị Hà 

Sang

06/07/1

994
272271794 Điều dƣỡng 

viên
2019

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai

06/2019 - 03/2020

Bệnh viện 

Đại học Y 

dƣợc 

Shingmark

Khu phố 4, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

11/05/2018
Công an 

Đồng Nai

47
H19-200515-

0005

Lƣu Trƣơng 

Cẩm Tú

07/09/1

994
272298980

Bác sĩ 2018

Trƣờng đại học 

Y dƣợc Cần 

Thơ

11/2018 - 05/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Khu phố Bình 

Dƣơng, phƣờng 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Bình 

Dƣơng, phƣờng 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
18/07/2017

Công an 

Đồng Nai



48
H19-200522-

0014

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo

20/08/1

997
272550925

Hộ sinh viên 2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

01/2019 - 04/2020

Trung tâm y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

Ấp 2, xã Trị An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 2, xã Trị An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/07/2012
Công an 

Đồng Nai

49
H19-200429-

0005

Lê Quốc 

Anh

29/12/1

994
272358284

Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

09/2018 - 03/2020

Bệnh viện 

Quận Thủ 

Đức

8/22, khu phố 3, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8/22, khu phố 3, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA
19/11/2009

Công an 

Đồng Nai

50
H19-200515-

0009

Lê Đình 

Quý

19/09/1

992
276023541

Bác sĩ 2018

Trƣờng đại học 

Y dƣợc Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

11/2018 - 05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố Tân 

Phƣớc, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Tân 

Phƣớc, phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
13/03/2019

Công an 

Đồng Nai

51
H19-200610-

0018

Đỗ Viết 

Tuấn

23/12/1

997
272678272

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2019

Đại học công 

nghệ Đồng Nai 
08/2019-05/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai 

1048, Phạm Văn 

Thuận, phƣờng 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1048, Phạm Văn 

Thuận, phƣờng 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

12/02/2014
CA Đồng 

Nai

52
H19-200610-

0027
Lê Thị Hoa

26/12/1

998
241738871

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
08/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 4, phƣờng 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 4, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

27/11/2015
CA Đắk 

Lắk

53
H19-200610-

0011

Nguyễn Thị 

Ngân Hà

30/09/1

990
271884588

Y sĩ 2011

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

04/2019 - 04/2020

Trung tâm y 

tế huyện 

Thống Nhất

Tổ 11, ấp Tín 

Nghĩa, xã Xuân 

Thiện, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 11, ấp Tín 

Nghĩa, xã Xuân 

Thiện, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

27/10/2017
Công an 

Đồng Nai

54
H19-200610-

0024

Hoàng 

Giang

19/04/1

994
197304788

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế 
11/2018-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Số 2, đƣờng Đồng 

Khởi, phƣờng Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Số 2, đƣờng 

Đồng Khởi, 

phƣờng Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Ngoại Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
20/10/2016

CA Quảng 

Trị



55
H19-200610-

0025
Lê Thị Luân

21/12/1

997
184228368

Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học học 

Điều dƣỡng 

Nam Định 

07/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 4, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

12/11/2019
CA Hà 

Tỉnh

56
H19-200609-

0002

Lƣu Thạch 

Trà

03/04/1

994
221344090

Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

12/2018 - 06/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Thôn Tân Vinh, xã 

Xuân Sơn Nam, 

huyện Đồng Xuân, 

tỉnh Phú Yên

Khu phố 3, 

phƣờng Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
28/08/2017

Công an 

Phú Yên

57
H19-200609-

0007

Trần Thị 

Hoài Thanh

28/02/1

997
272476620 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

02/2019 - 06/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất 

Ấp 4, xã Sông 

Nhạn, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 4, xã Sông 

Nhạn, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

18/09/2014
Công an 

Đồng Nai

58
H19-200609-

0008

Trần Thị 

Bình

01/03/1

997
184150768 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Trƣờng Đại học 

Y dƣợc Huế
09/2019 - 06/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất 

xã Mỹ Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

23/08/2011
Công an 

Hà Tỉnh

59
H19-200608-

0016

Trần Thị 

Ánh Nguyệt

15/08/1

994
231035561

Bác sĩ 2018
Trƣờng Đại học 

Tây Nguyên
11/2018 - 04/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Tổ dân phố 4, thị 

trấn Chƣ Prông, 

huyện Chƣ Prông, 

tỉnh Gia Lai

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
04/07/2014

Công an 

Gia Lai

60
H19-200605-

0008

Bùi Quang 

Hiệp

25/10/1

988
272610785

Bác sĩ 2017

Trƣờng Đại học 

Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch

08/2018 - 06/2020
Bệnh viện đa 

khoa Tâm 

Hồng Phƣớc

85, khu phố 1, 

phƣờng Bửu Long, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

85, khu phố 1, 

phƣờng Bửu 

Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
08/05/2013

Công an 

Đồng Nai

61
H19-200605-

0010

Phạm Hùng 

Long

05/05/1

994
194475835

Bác sĩ 2018
Trƣờng Đại học 

Y dƣợc Huế
11/2018 - 06/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Thôn 4, xã Lộc 

Ninh, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

B5A, khu phố 4, 

phƣờng Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
11/02/2009

Công an 

Quảng 

Bình



62
H19-200605-

0012

Trần Thị 

Trang

11/06/1

997
187633941 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

02/2019 - 06/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất 

Xóm 9, xã Ngọc 

Sơn, huyện Thanh 

Chƣơng, tỉnh Nghệ 

An

Khu phố 2, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

05/02/2018
Công an 

Nghệ An

63
H19-200605-

0018

Trần Công 

Minh

04/02/1

998
272554385

Cử nhân vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2019

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

09/2019 - 06/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền

Tổ 4, ấp 1, xã 

Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 4, ấp 1, xã 

Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

10/01/2019
Công an 

Đồng Nai

64
H19-200605-

0029

Phan Hoàng 

Hiếu

17/06/1

993
272291159

Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

12/2018 - 06/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

598A, ấp Ngũ 

Phúc, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

598A, ấp Ngũ 

Phúc, xã Hố Nai 

3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
07/11/2008

Công an 

Đồng Nai

65
H19-200604-

0004

Nguyễn Hà 

Vi Tiên

12/04/1

997
272620683

Kỹ thuật viên 

vật lý trị 

liệu/phục hồi 

chức năng

2018

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

04/2019 - 01/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền

Ấp I, xã Xuân 

Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Ấp I, xã Xuân 

Tâm, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

19/07/2013
Công an 

Đồng Nai

66
H19-200604-

0003

Hoàng Đức 

Bình

18/04/1

993
272338209

Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

10/2018 - 06/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất 

1221 Bùi Văn Hoà, 

tổ 2, khu phố 7A, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

1221 Bùi Văn 

Hoà, tổ 2, khu 

phố 7A, phƣờng 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
01/06/2009

Công an 

Đồng Nai

67
H19-200604-

0011

Trần Thị 

Ngọc

16/09/1

997
251079952 Cử nhân xét 

nghiệm y học
2019

Trƣờng Đại học 

Kỹ thuật Y-

Dƣợc Đà Nẵng

09/2019 - 06/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Hoàng Dũng

Thôn 12, xã Đạm 

Bri, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

41/A ấp Nhân 

Hoà, xã Tây 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM 
17/11/2018

Công an 

Lâm Đồng

68
H19-200603-

0011

Đinh Tất 

Mẫn

01/01/1

980
037080001484 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2016

Học viện Y học 

cổ truyền Việt 

Nam

11/2018 - 05/2020
Bệnh viện 

Quân y 7B

xã Quỳnh Lƣu, 

huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình

Số 85, đƣờng 

Bùi Văn Hoà, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
13/05/2020

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

69
H19-200602-

0018

Lê Thị 

Tuyết

18/05/1

991
276040322 Trung cấp 

điều dƣỡng
2011

Trƣờng Trung 

cấp Quang 

Trung

08/2019 - 05/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình

Nhất Hoà, phƣờng 

Hiệp Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhất Hoà, 

phƣờng Hiệp 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

27/05/2019
Công an 

Đồng Nai



70
H19-200602-

0006

Trƣơng Thị 

Thảo Ngân

29/05/1

994
068194000067 Cử nhân xét 

nghiệm y học
2018

Trƣờng Đại học 

Quốc tế Hồng 

Bàng

08/2019 - 06/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình

45/49 đƣờng Số 3, 

phƣờng Bình Hƣng 

Hòa, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

45/49 đƣờng Số 

3, phƣờng Bình 

Hƣng Hòa, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM 
22/08/2017

Cục Cảnh 

sát đăng 

ký, quản lý 

cƣ trú và 

dữ liệu 

quốc gia về 

dân cƣ

71
H19-200602-

0002

Trần Quế 

Dung

21/01/1

994
272477520

Bác sĩ 2018

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 2, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
25/07/2013

Công an 

Đồng Nai

72
H19-200601-

0017

Trần Thị 

Thảo

22/04/1

996
184217509 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Trƣờng Cao 

đằng Lê Quý 

Đôn

11/2018 - 08/2019

Bệnh viện 

Đại học Y 

dƣợc 

Shingmark

Tổ 2, thị trấn Đức 

Thọ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Ấp Tân Cang, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

29/08/2012
Công an 

Hà Tỉnh

73
H19-200601-

0009

Ngô Thị 

Thùy Trang

22/01/1

989
271882986 Cử nhân xét 

nghiệm y học
2019

Trƣờng Đại học 

Quốc tế Hồng 

Bàng

08/2019 - 06/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình - 

Chi nhánh 

Trảng Bom

Ấp Trung Nghĩa, 

xã Xuân Trƣờng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Trung Nghĩa, 

xã Xuân Trƣờng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM 
03/12/2019

Công an 

Đồng Nai

74
H19-200601-

0011

Đỗ Minh 

Tấn

13/05/1

994
312265526 Cử nhân xét 

nghiệm y học
2019

Trƣờng Đại học 

Quốc tế Hồng 

Bàng

08/2019 - 06/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình - 

Chi nhánh 

Trảng Bom

Ấp An Bình Đông, 

xã Đông Hòa Hiệp, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Ấp An Bình 

Đông, xã Đông 

Hòa Hiệp, huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM 
28/02/2015

Công an 

Tiền GIang

75
H19-200601-

0008

Lâm Thị Tú 

Mỹ Hạnh

02/09/1

992
250857706

Bác sĩ 2017
Trƣờng Đại học 

Tây Nguyên
11/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất 

Tổ dân phố Nghĩa 

Thị, thị trấn Thạnh 

Mỹ, huyện Đơn 

Dƣơng, tỉnh Lâm 

Đồng

Khu phố 4, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
04/03/2010

Công an 

Lâm Đồng

76
H19-200601-

0004

Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ

01/08/1

998
272670434 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

08/2019 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp 3, xã Xuân 

Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

136 Đồng Khởi, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

01/04/2014
Công an 

Đồng Nai



77
H19-200529-

0013

Nguyễn Thị 

Thu

08/03/1

992
191747543 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2014

Trƣờng Cao 

đẳng Phƣơng 

Đông Đà Nẵng

06/2019 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Thống 

Nhất 

Tổ dân phố Hoà 

Đa Tây, thị trấn 

Phú Đa, huyện Phú 

Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

20/06/2007

Công 

anThừa 

Thiên Huế

78
H19-200529-

0018

Đoàn Thị 

Kim Hƣơng

14/02/1

998
272700545 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Đồng 

Nai 

08/2019 - 05/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Chấn 

thƣơng chỉnh 

hình Sài Gòn - 

Đồng Nai

Ấp 6, xã Phú Tân, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Khu phố 7, 

phƣờng Tân 

Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

01/08/2014
Công an 

Đồng Nai

79
H19-200529-

0017

Trần Thị 

Thảo

20/09/1

994
205854586

Bác sĩ 2018

Trƣờng đại học 

Y dƣợc - Đại 

học Huế 

08/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa Đồng 

Nai 

Thôn 6, xã Quế 

Phong, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng 

Nam

Khu phố 7, 

phƣờng Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Sản  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA SẢN
13/08/2016

Công an 

Quảng 

Nam

80
H19-200529-

0011
Lê Thị Hải

01/06/1

993
174039858

Bác sĩ 2017
Đại học Y dƣợc 

Thái Nguyên
05/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

xã Hoằng Thịnh, 

huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Số 18, đƣờng 19, 

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
15/06/2015

Công an 

Thanh Hóa

81
H19-200529-

0010

Chu Thị 

Bích

23/02/1

993
241371953

Bác sĩ 2018

Trƣờng đại học 

Y dƣợc - Đại 

học Huế 

07/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Thôn 3, xã Ea 

Siên, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Khu phố Suối 

Tre, phƣờng 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
01/12/2009

Công an 

Đắk Lắk

82
H19-200529-

0008

Ngô Thị 

Liễu

28/05/1

997
221438538

Cử nhân kỹ 

thuật hình 

ảnh y học

2019

Trƣờng Đại học 

Kỹ thuật Y - 

Đƣợc Đà Nẵng

07/2019 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Thôn Phú Mỹ 1, xã 

An Hiệp, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú 

Yên

Đƣờng số 8, 

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

KTV hình ảnh 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN HÌNH 

ẢNH Y HỌC
09/12/2014

Công an 

Phú Yên

83
H19-200529-

0009

Nguyễn Thị 

Huyền 

Trang

01/08/1

994
205721118

Bác sĩ 2018

Trƣờng đại học 

Y dƣợc - Đại 

học Huế 

07/2018 - 05/2020

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Thôn Mỹ Lƣợc, xã 

Duy Hòa, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam

911, đƣờng 21/4, 

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
27/02/2019

Công an 

Quảng 

Nam

84
H19-200624-

0002
Hà Văn Lý

18/06/1

991
187106027

Cao đẳng kỹ 

thuật hình 

ảnh y học

2014
Cao đẳng Y tế 

Phú Thọ
12/2017-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 3, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 3, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hình ảnh Y 

học 

 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN HÌNH 

ẢNH Y HỌC
17/03/2009

CA Nghệ 

An



85
H19-200624-

0005

Phạm Lan 

Anh

17/04/1

997
025819833 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
02/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 5A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 5A, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

09/06/2014
CA TP 

HCM

86
H19-200624-

0008

Nguyễn Lệ 

Ngọc Huyền

06/12/1

998
272709774 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2019-06/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai

Khu phố 6, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 6, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/09/2014
CA Đồng 

Nai

87
H19-200623-

0002

Phạm Đức 

Huy

02/05/1

976
092076002354 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trung cấp Bách 

khoa Đồng Nai
05/2019-05/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

Khu phố 4, phƣờng 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
06/10/2017

88
H19-200623-

0001

Phạm Minh 

Hải

26/03/1

991
092091001059 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trung cấp Bách 

khoa Đồng Nai
05/2019-05/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

Thành phố Cần 

Thơ

109/B1 Phan 

Chu Trinh, 

phƣờng Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

89
H19-200623-

0018

Nguyễn Thị 

Lan Anh

28/12/1

995
276077963 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Yên Bái 
08/2019-06/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai

Khu phố 4, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07/01/2020
CA Đồng 

Nai

90
H19-200623-

0014

Đặng Thị 

Ngân Hà

19/09/1

998
272658022

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Thanh 

Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Thanh 

Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

10/02/2014
CA Đồng 

Nai

91
H19-200622-

0028

Phạm Thị 

Bằng Tâm

04/12/1

997
272572778

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2018
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình

Ấp 1, xã Dak Lua, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Dak 

Lua, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

29/01/2013
CA Đồng 

Nai

92
H19-200622-

0027
Lê Tú Anh

07/09/1

976
271783715 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trung cấp Bách 

khoa Đồng Nai
05/2019-05/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

Khu phố 3, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 3, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
27/02/2019

CA Đồng 

Nai



93
H19-200622-

0026

Nguyễn Thị 

Hằng

30/07/1

998
273655139

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

1048A Phạm 

Văn Thuận, 

phƣờng Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

30/03/2014
CA Bà rịa 

Vũng Tàu

94
H19-200622-

0020
Ka Mai

23/05/1

993
250957615

Bác sĩ 2018
Đại học Tây 

Nguyên
10/2018-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành

tỉnh Lâm Đồng

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Sản  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ 

KHOA

03/08/2010
CA Lâm 

Đồng

95
H19-200622-

0018

Hứa Thị 

Hằng

12/08/1

993
245212284

Bác sĩ 2018
Đại học Tây 

Nguyên
10/2018-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành

tỉnh Đắk Lắk

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Sản  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ 

KHOA

06/05/2020
CA Đắk 

Nông

96
H19-200619-

0022

Bùi Thanh 

Sơn

05/02/1

997
272683937

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

Khu phố Bình 

Dƣơng, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố Bình 

Dƣơng, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

24/05/2014
CA Đồng 

Nai

97
H19-200619-

0016

Nguyễn Thị 

Ánh

20/11/1

991
187029833 Y sĩ y học cổ 

truyền
2014

Trung cấp Y 

dƣợc Lê Hữu 

Trác

03/2019-05/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

tỉnh Nghệ An

Khu phố 7, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
22/07/2008

CA Nghệ 

An

98
H19-200619-

0014

Nguyễn Thị 

Tâm Anh

25/04/1

993
272261061 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp 2, xã Xuân 

Đƣờng, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 2, xã Xuân 

Đƣờng, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

24/06/2008
CA Đồng 

Nai

99
H19-200619-

0009

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa

29/11/1

997
194585086

Cử nhân kỹ 

thuật hình 

ảnh y học

2019
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
07/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp 1, xã Bình Lộc, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Bình 

Lộc, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Hình ảnh Y 

học 

 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN HÌNH 

ẢNH Y HỌC
17/05/2012

CA Quảng 

Bình

100
H19-200619-

0008

Phan Thanh 

Tùng

15/04/1

994
205816613

Bác sĩ 2018

Đại học Y 

Dƣợc - Đại học 

Huế

07/2018-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

195 Thích Quảng 

Đức, phƣờng Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

196 Thích 

Quảng Đức, 

phƣờng Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
03/12/2018

CA Quảng 

Nam



101
H19-200619-

0007

Trần 

Phƣơng 

Thùy Linh

19/11/1

997
272692293 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
07/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Đông Kim, xã 

Gia Kiệm, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Đông Kim, 

xã Gia Kiệm, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

11/07/2014
CA Đồng 

Nai

102
H19-200619-

0006
Lê Thị Huế

10/09/1

996
197369324 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Đà 

Nẵng
08/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

tỉnh Quảng Trị

Khu phố Suối 

Tre, phƣờng 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

19/08/2019
CA Quảng 

Trị

103
H19-200618-

0033

Trƣơng Thị 

Ánh Nguyệt

31/03/1

989
271866284

Y sĩ 2007
Trung cấp Quân 

Y 2
03/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

15/04/2009
CA Đồng 

Nai

104
H19-200618-

0009

Trƣơng Thị 

Ngọc Thi

10/01/1

998
245310022 Cao đẳng hộ 

sinh
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

1048A Phạm Văn 

Thuận, phƣờng 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1048A Phạm 

Văn Thuận, 

phƣờng Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

01/11/2013
CA Đắk 

Nông

105
H19-200618-

0002

Trần Văn 

Dũng

26/06/1

972
276002099 Y sĩ y học cổ 

truyền
2018

Trung cấp Tây 

Sài Gòn
06/2019-06/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

Khu phố 3, phƣờng 

Bửu Long, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 3, 

phƣờng Bửu 

Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
07/09/2018

CA Đồng 

Nai

106
H19-200618-

0005

Trần Thị 

Tâm Anh

11/04/1

998
272590229

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2015

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
04/2018-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 5, phƣờng 

Tam Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 5, 

phƣờng Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

11/12/2012
CA Đồng 

Nai

107
H19-200618-

0030

Bùi Thị Thu 

Lan

16/02/1

988
276059179

Bác sĩ 2018
Đại học Tây 

Nguyên
09/2018-03/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
24/09/2019

CA Đồng 

Nai



108
H19-200617-

0033

Hồ Đức 

Hạnh

07/09/1

994
272280625

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
11/2018-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Ngọc Lâm 3, 

xã Phú Xuân, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Ngọc Lâm 3, 

xã Phú Xuân, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
16/09/2008

CA Đồng 

Nai

109
H19-200617-

0015

Đinh Văn 

Lai

02/10/1

985
272358001

Bác sĩ 2018

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch

12/2018-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Khu phố 2, phƣờng 

Tân Tiến, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Tân 

Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
16/08/2018

CA Đồng 

Nai

110
H19-200617-

0023

Nguyễn Ánh 

Nguyệt

10/08/1

993
272229071 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2015

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2019-05/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

Khu phố 4A, 

phƣờng Tân Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 4A, 

phƣờng Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

21/03/2008
CA Đồng 

Nai

111
H19-200617-

0019

Nguyễn Anh 

Nam

16/01/1

995
187519703

Cao đẳng kỹ 

thuật hình 

ảnh y học

2016
Đại học Y khoa 

Vinh
04/2019-02/2020

Phòng khám 

đa khoa Sài 

Gòn Tâm Trí

Ấp Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Xquang
 Kỹ thuật 

viên
KỸ THUẬT VIÊN XQUANG 09/08/2016

CA Nghệ 

An

112
H19-200616-

0012

Nguyễn Thế 

Anh Vũ
241434545

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
08/2018-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Số 2 Đồng Khởi, 

phƣờng Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Số 2 Đồng Khởi, 

phƣờng Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
13/03/2019

CA Đắk 

Lắk

113
H19-200616-

0011

Nguyễn 

Khắc Trọng

06/12/1

988
186678029

Bác sĩ 2018

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch

12/2018-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Ấp Bình Tân, xã 

Xuân Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Bình Tân, xã 

Xuân Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Đa khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
25/07/2006

114
H19-200616-

0010

Hồ Thị 

Long

20/10/1

998
187750549 Y sĩ y học cổ 

truyền
2018

Trung Cấp Tây 

Sài Gòn 
03/2019-03/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc Đồng 

Nai

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
16/12/2015

CA Nghệ 

An

115
H19-200616-

0003
Đỗ Việt Ánh

04/02/1

996
191962411 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Đà 

Nẵng
09/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Phạm Thị Nghĩa, 

phƣờng Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Phạm Thị Nghĩa, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/05/2019
CA Thừa 

Thiên Huế

116
H19-200616-

0002

Trần Đức 

Thắng

24/02/1

996
206119849

Kỹ thuật viên 

kỹ thuật hình 

ảnh y học

2017
Cao đẳng Y tế 

Quảng Nam
07/2018-06/2020

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Long 

Khánh

phƣờng Xuân An, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phƣờng Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Xquang
 Kỹ thuật 

viên
KỸ THUẬT VIÊN XQUANG 10/02/2014

CA Quảng 

Nam



117
H19-200615-

0029

Nguyễn Thị 

Minh Giang

18/05/1

979
271283907

Trung cấp 

vật lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2014

Trung cấp 

KT&amp;CN 

Cửu Long

04/2019-05/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

Ấp 4, xã Phú Điền, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 4, xã Phú 

Điền, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG

17/08/2015
CA Đồng 

Nai

118
H19-200615-

0028

Nguyễn 

Xuân Độ

08/03/1

997
092197002042 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019 Đại học Tây Đô 09/2019-06/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

Thành phố Cần 

Thơ

Thành phố Cần 

Thơ
Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

02/05/2018

119
H19-200615-

0019

Nguyễn Thị 

Hoa

18/06/1

997
174686688 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Thanh Hóa
11/2018-05/2020

Bệnh viện đại 

học Y dƣợc 

Shing Mark

Khu phố 2, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

21/03/2015
CA Thanh 

Hóa

120
H19-200615-

0008

Nguyễn Cao 

Thắng

28/10/1

974
038074008353 Y sĩ y học cổ 

truyền
2018

Trung cấp Tây 

Sài Gòn
06/2019-06/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc Cổ 

truyền

Ấp Trầu, xã Phƣớc 

Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Trầu, xã 

Phƣớc Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
25/11/2019

121
H19-200615-

0004
Lê Thị Thảo

10/06/1

990
276100866 Trung cấp 

điều dƣỡng
2012

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
04/2019-06/2020

Phòng khám 

đa khoa Tâm 

An

Khu phố 4, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

27/03/2020
CA Đồng 

Nai

122
H19-200612-

0025

Trƣơng 

Vĩnh Ký

25/01/1

991
271973027 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2016

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
02/2017-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp Tân Hợp, xã 

Xuân Thành, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Tân Hợp, xã 

Xuân Thành, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

13/07/2005
CA Đồng 

Nai

123
H19-200612-

0024

Võ Thị 

Hƣơng

05/07/1

997
272698195 Trung cấp 

điều dƣỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
03/2019-06/2020

Phòng khám 

đa khoa Dân 

Y

Khu phố 2, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

17/07/2014
CA Đồng 

Nai



124
H19-200612-

0021

Trần Thị 

Thúy Hằng

30/03/1

997
251044654 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai

08/2019-02/2020 

02/2020-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Quốc tế 

Nam Sài Gòn 

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

Khu phố 2, phƣờng 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 2, 

phƣờng Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

12/09/2019
CA Lâm 

Đồng

125
H19-200612-

0015

Đỗ Đức 

Trung

11/11/1

999
272751469 Y sĩ y học cổ 

truyền
2019

Trung Cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai

05/2019-05/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc Cổ 

truyền Đồng 

Nai

Ấp Phú Tân, xã 

Phú Cƣờng, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phú Tân, xã 

Phú Cƣờng, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
19/05/2018

CA Đồng 

Nai

126
H19-200612-

0005

Nguyễn 

Công HIếu

01/12/1

990
241055847 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2018

Đại học Trung 

Y dƣợc Quảng 

Tây, TQ

11/2018-05/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai

phƣờng Long Bình 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

phƣờng Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

YHCT  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
24/04/2019

CA Đắk 

Lắk

127
H19-200612-

0016

Phạm Thị 

Cúc

20/03/1

991
261187648 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2013

Đại học Nguyễn 

Tất Thành 
06/2019-04/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Định Quán

Ấp 1, xã Thanh 

Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 1, xã Thanh 

Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

12/07/2006
CA Bình 

Thuận

128
H19-200612-

0006

Đỗ Thị 

Tuyết

10/09/1

997
272630050 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Yersin 

Đà Lạt
07/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp Phú Yên, xã 

Phú Trung, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phú Yên, xã 

Phú Trung, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

16/01/2017
CA Đồng 

Nai

129
H19-200612-

0019

Lê Thị Thu 

Hà

08/12/1

994
272432758

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
12/2018-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
25/01/2011

CA Đồng 

Nai

130
H19-200611-

0005

Hoàng Thị 

Thơm

25/10/1

987
276086993 Trung cấp 

điều dƣỡng
2013

Trung cấp Kinh 

tế kỹ thuật 

Phƣơng Nam

06/2019-6/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình 

Ấp Đồng, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Đồng, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng 

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

03/03/2020
CA Đồng 

Nai

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH



1
H19-200526-

0002

Phạm Thị 

Hằng

29/11/1

975
271414294

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
12/2018-05/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai 

Khu phố 3, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 3, 

phƣờng Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã đƣớc cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Hộ sinh 

khoa nay đề 

nghị điều 

chỉnh Điều 

dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

09/03/2016
Công an 

Đồng Nai

2
H19-200526-

0001

Trần Thị 

Dung

28/07/1

972
271049637

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
12/2018-05/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai 

Khu phố 4, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 4, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣớc cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Hộ sinh 

khoa nay đề 

nghị điều 

chỉnh Điều 

dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

15/01/2015
Công an 

Đồng Nai

3
H19-200520-

0019

Trƣơng Thị 

Xuân Thọ

18/01/1

983
205136570

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế 
10/2018-05/2020

Trung tâm Y 

tế huyên 

Nhơn Trạch 

Ấp Giồng Ông 

Đông, xã Phú 

Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp Giồng Ông 

Đông, xã Phú 

Đông, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣớc cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

 Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
27/07/2017

Công an 

Quảng 

Nam

4
H19-200526-

0015

Nguyễn Thị 

Hiền

24/08/1

983
272719944 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2018

Đại học Y dƣợc 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

10/2018 - 05/2020

Bệnh viện y 

học cổ truyền 

Đồng Nai

Tổ 8, ấp 5, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 8, ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣớc cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

YHCT 

 Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
24/06/2017

Công an 

Đồng Nai

5
H19-200519-

0009

Cao Viết 

Sáu

07/07/1

973
225268500

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019
Đại học Y dƣợc 

TP.HCM 

Tổ 25C, Phố Trần 

Cao Vân, thị trấn 

Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai 

Tổ 25C, Phố 

Trần Cao Vân, 

thị trấn Dầu 

Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣớc cấp 

chứng chỉ HN 

KCB Nội  nay 

đề nghị bổ 

sung chẩn 

đoán hình ảnh

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH

04/03/2015
Công an 

Khánh Hoa

6
00001-00003-

20-00008

Dƣơng Thị 

Hƣơng Phấn 

17/11/1

994
270284625

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
12/2018-04/2020

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thƣơng chỉnh 

hình Sài Gòn 

Đồng Nai 

Ấp 114, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 114, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Điều dƣỡng 

trung cấp, Y sĩ 

nay đề nghị 

cấp Điều 

dƣỡng cao 

đẳng

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

04/02/2010
CA Đồng 

Nai



7
H19-200610-

0005

Trịnh Thị 

Kim Chiên

05/02/1

983
272803673

Cử nhân điều 

dƣỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

08/12/2015
CA Đồng 

Nai

8
00001-00003-

20-00007

Nguyễn Thị 

Thu Thảo

11/06/1

988
271880753

Cử nhân điều 

dƣỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

27/12/2011
CA Đồng 

Nai

9
H19-200610-

0006

Bùi Thị 

Mẫn

21/09/1

988
271872221

Cử nhân điều 

dƣỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

13/03/2019
CA Đồng 

Nai

10
H19-200610-

0004
Vũ Thị Lệ

07/10/1

981
272635350

Cử nhân điều 

dƣỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

23/08/2013
CA Đồng 

Nai

11
H19-200610-

0002

Trịnh Thị 

Oanh

14/12/1

985
272957918

Cử nhân điều 

dƣỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

31/03/2018
CA Đồng 

Nai

12
H19-200610-

0001

Nguyễn Thị 

Kim Hạnh

01/09/1

971
271401173

Cử nhân điều 

dƣỡng
2018

Đại học Trà 

Vinh 
08/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  nay 

đề nghị cấp 

Cử nhân điều 

dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

01/12/2007
CA Đồng 

Nai



13
H19-200604-

0019

Hoàng Thị 

Thanh 

Quỳnh

03/10/1

987
271880638

Cử nhân điều 

dƣỡng phụ 

sản 

2017
Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ 
08/2017-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Khu phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 5, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

hộ sinh trung 

học nay đề 

nghị cấp Cử 

nhân điều 

dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

26/09/2014
CA Đồng 

Nai

14
H19-200624-

0009

Dƣơng Thị 

Lan Hƣơng

01/08/1

990
271906745

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ
08/2018-05/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

Ấp 4, xã Phú Lý, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp 4, xã Phú Lý, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Y sĩ 

YHCT nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
05/09/2019

CA Đồng 

Nai

15
H19-200623-

0003

Võ Xuân 

Hùng

22/01/1

983
205117293

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019
Đại học Y dƣợc 

TP. HCM 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Chẩn đoán 

hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH

22/07/2011
CA Quảng 

Nam

16
H19-200622-

0019
A Công

12/08/1

985
230674710

CKI Chấn 

thƣơng chỉnh 

hình 

2020

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Chấn thƣơng 

chỉnh hình

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA CHẤN 

THƢƠNG CHỈNH HÌNH

23/07/2007 CA Gia Lai

17
H19-200621-

0005

Vũ Thanh 

Tiệm

28/02/1

979
272177680 CKI Ngoại 2020

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Ngoại khoa

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
05/01/2008

CA Đồng 

Nai

18
H19-200619-

0010

Trần Huy 

Khoa

02/06/1

990
187007073

CKI Gây mê 

hồi sức 
2019

Đại học Y dƣợc 

TP. HCM 

Ấp Bàu Trâm, xã 

Bàu Trâm, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp Bàu Trâm, xã 

Bàu Trâm, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Nội - 

Nhi nay đề 

nghị bổ sung 

Gây mê hồi 

sức 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA GÂY MÊ 

HỒI SỨC

12/05/2015
CA Nghệ 

An

19
H19-200618-

0008

Bùi Nam 

Trân

03/01/1

991
271984540

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm 

2019
Đại học Y dƣợc 

TP. HCM 
09/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN trung 

cấp xét 

nghiệm nay đề 

nghị điều 

chỉnh chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
29/08/2005

CA Đồng 

Nai

20
H19-200617-

0018

Trƣơng Thị 

Hoàn

08/10/1

983
272667030

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch 

12/2018-6/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom 

Ấp Quảng Lộc, xã 

Quảng Tiến, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Ấp Quảng Lộc, 

xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
01/03/2014

CA Đồng 

Nai



21
H19-200617-

0017

Nguyễn Văn 

Hƣng

29/03/1

970
022144854

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch 

12/2018-6/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom 

Ấp Tây Bắc, xã 

Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Ấp Tây Bắc, xã 

Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Y sĩ đa 

khoa nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
22/03/2007

CA TP 

HCM

22
H19-200617-

0003

Phạm Hữu 

Hách

26/01/1

986
276082199

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch 

12/2018-6/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
21/02/2020

CA Đồng 

Nai

23
H19-200615-

0034

Vƣơng Lệ 

Khiên

31/08/1

973
271408264

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 1, phƣờng 

Thanh Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 1, 

phƣờng Thanh 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

15/07/2013
CA Đồng 

Nai

24
H19-200615-

0033

Vũ Thị 

Xuân

03/07/1

989
272035446

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 2, phƣờng 

Tam Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 2, 

phƣờng Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

10/05/2006
CA Đồng 

Nai

25
H19-200615-

0024

Huỳnh Thị 

Kim Loan

20/10/1

985
271654519

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp 4, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp 4, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

11/10/2012
CA Đồng 

Nai

26
H19-200615-

0022

Phan Thị 

Kim Anh

10/07/1

991
272057010

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp 2, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai 

Ấp 2, xã Nam 

Cát Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

12/07/2006
CA Đồng 

Nai



27
H19-200615-

0020

Trần Thị 

Minh Ngọc

07/05/1

986
271809938

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp 8, xã An 

Phƣớc, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

Ấp 8, xã An 

Phƣớc, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

01/07/2017
CA Đồng 

Nai

28
H19-200615-

0016

Nguyễn Thị 

Tuyết 

Nhung

09/08/1

971
270971458

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 7, phƣờng 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 7, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

31/10/2009
CA Đồng 

Nai

29
H19-200615-

0015

Nguyễn Thị 

Kim Minh

17/12/1

983
271498614

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dƣợc 

Đà Nẵng 

09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 2, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 2, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN trung 

cấp điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

18/07/2013
CA Đồng 

Nai

30
H19-200615-

0014

Trần Thị 

Hƣờng

20/10/1

983
272798069

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2015

Đại học Y dƣợc 

TP. HCM 
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 5A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Khu phố 5A, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

14/04/2016
CA Đồng 

Nai

31
H19-200615-

0013

Thị Tuyết 

Nhung

20/09/1

981
271396276

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 3, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 3, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

18/08/2018
CA Đồng 

Nai

32
00001-00003-

20-00009

Lê Trần 

Nam Sơn

09/02/1

987
271687881

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y dƣợc 

Đà Nẵng 

09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Ấp Ngũ Phúc, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Ấp Ngũ Phúc, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y



33
00001-00003-

20-00008

Nguyễn Thị 

Thìn

08/12/1

964
270284625

Cử nhân hộ 

sinh 
2011

Đại học Y dƣợc 

TP. HCM 
10/2013-12/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành 

Khu Phƣớc Hải, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Khu Phƣớc Hải, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Hộ 

sinh trung cấp 

nay đề nghị 

điều chỉnh Cử 

nhân hộ sinh 

Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

04/02/2010
CA Đồng 

Nai

34
H19-200617-

0002

Lê Thùy 

Dung

18/02/1

988
271796252

Bác sĩ đa 

khoa 
2018

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch 

12/2018-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA 
15/08/2017

CA Đồng 

Nai

35
H19-200615-

0023

Nguyễn Thị 

Thu Hƣơng

27/10/1

989
271984752

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
09/2019-05/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Khu phố 2, phƣờng 

Bình Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 2, 

phƣờng Bình Đa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã đƣợc cấp 

CCHN Cao 

đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

13/12/2011
CA Đồng 

Nai

Tổng số: cấp mới: 130, cấp bổ sung, điều chỉnh: 35


